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THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Trụ sở chính Kanagawa

Năm thành lập 1986

Lĩnh vực chính Chế biến và kinh doanh thủy sản

URL https://www.jogashima.co.jp/

Vốn 10 triệu JPY

Số nhân viên 60

Quy mô doanh thu Trên 6 tỉ JPY

Sản phẩm kinh doanh chính
Các loại sản phẩm chế biến (phi-lê, cá muối) chủ
yếu từ các loại cá: cá cờ kiếm, cá marlin sọc, cá
marlin xanh, cá tuyết đen Gindara, cá ngừ

Chúng tôi có thể bổ sung thêm gia vị cho các sản phẩm
nêu trên (vị miso của Nhật, vị teriyaki, vị húng quế, sa tế…)

ĐIỀU KHOẢN GIAO DỊCH

Điều kiện giao dịch xuất khẩu Xuất xưởng từ nhà máy

Tiền tệ Yên Nhật

Phương thức xuất hàng

EMS

Bên Mua chịu toàn bộ chi phí, bao gồm cước vận 
chuyển, phí bảo hiểm và các chi phí khác

Điều kiện thanh toán Trả trước (Thanh toán TT)

Số lượng đặt hàng tối thiểu Không quy định

Thời hạn giao hàng
Trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận được thanh toán 
trả trước

Thăn Phi lê

Thăn Phi lê

Cá ngừ vây vàng (yellowfin tuna)

Xay nhuyễn Phi lê

Sản phẩm được chế biến theo tiêu chuẩn sashimi (bảo quản ở nhiệt độ âm
sâu) hoặc dùng để nấu nướng thông thường (bảo quản ở nhiệt độ thấp)
tùy theo nhu cầu hay giá cả và sơ chế thăn cá (loại bỏ phần đầu, vây,
ruột…) giúp khách hàng chế biến món ăn dễ dàng.

Cá marlin đen (Black Marlin)

Cá cờ kiếm (Swodfish)

“Có lẽ không có một công
ty nào chế biến món cá xay
nhuyễn từ nguyên liệu tươi
sống và chế biến tươi như
chúng tôi, vì điều này đòi
hỏi công nghệ sản xuất và
nguồn nguyên liệu ổn định
với chất lượng cao. Có thể
bảo quản trong 6 tháng ở
nhiệt độ -18℃.”

Sử dụng nguyên liệu tươi sống: Cảm nhận miếng cá có độ dẻo và mịn, hương vị đậm đà

HSD Tối thiểu 1 năm

Nhiệt độ bảo quản
Đông lạnh, từ -18℃～-60℃
(tùy theo phẩm cấp của sản phẩm)
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THÔNG TIN DOANH NGHIỆP`1

Trụ sở chính Tokyo

Năm thành lập 1988

Lĩnh vực chính Sản xuấtq1`

URL https://mind-net.jp/index.html

Vốn 10 triệu JPY

Số nhân viên 5 người

Quy mô doanh thu 23 triệu JPY

Sản phẩm kinh doanh chính
Gạo bổ sung canxi và được gelatin hóa, thực 
phẩm chế biến từ các loại rau có màu xanh và 
vàng

2. MIND

Gạo tăng cường canxi "Calrice“
Chủ động bổ sung canxi bằng cách pha trộn vitamin D mà không làm ảnh hưởng đến hương vị tự nhiên của gạo. Bổ sung canxi,
hướng đến đối tượng trẻ em trong giai đoạn dậy thì và người lớn ở độ tuổi trung niên trở lên. Trải qua 30 năm kể từ lần đầu tiên
đưa ra thị trường, sản phẩm được sử dụng tại khoảng 1000 cơ sở phúc lợi và cơ sở có cung cấp suất ăn trên khắp Nhật Bản.

Đóng gói dạng lọ 
(chưa lưu hành trên thị trường)HSD 3 năm

Giá bán phổ biến 
trong nước

1.800 JPY

Nhiệt độ bảo quản Bảo quản ở nhiệt độ thường (nơi có nhiệt độ thấp)

Đặc điểm sản phẩm Dung nạp canxi khoáng chất cùng với cơm

Trọng lượng 200 gram/ 1 túi bao gói

• Tác dụng của vitamin D bên cạnh việc hấp thụ canxi
• Trong mỗi 1g sản phẩm có chứa 80mg canxi
• Sản phẩm có sử dụng canxi từ vỏ trứng tự nhiên với khả năng hấp thụ vượt trội

Thực phẩm chế biến từ các loại rau có màu xanh và vàng "Yume no Aojiru - Made in Japan”
Sản phẩm có chứa 4 loại rau có màu xanh và vàng với hàm lượng dinh dưỡng cao được chế biến ở trạng thái gần gũi với tự nhiên.
・Mục tiêu của chúng ta là dung nạp 130g rau xanh và vàng mỗi ngày, tuy nhiên lượng dung nạp thực tế chỉ ở mức 100g. 1 gói sản phẩm 
này sẽ bù đắp cho sự thiếu hụt đó.
・ Sản phẩm phát huy "vị ngon vốn có của nguyên liệu" nên có thể hấp thụ hiệu quả các chất dinh dưỡng khác nhau.
・ Rất dễ uống, không giống như các sản phẩm bột rau xanh aojiru thông thường.

HSD 3 năm

Giá bán phổ biến 
trong nước

3.800 JPY

Nhiệt độ bảo quản Bảo quản ở nhiệt độ thường, tránh nơi có 
nhiệt độ và độ ẩm cao

Đặc điểm sản phẩm Mỗi ngày dùng từ 1 đến 2 gói. Có thể dùng 
trực tiếp hoặc hòa tan với nước để uống.

Trọng lượng 100 gram/1 hộp (31 gói, 3g/gói)

ĐIỀU KHOẢN GIAO DỊCH

Điều kiện giao dịch xuất khẩu Xuất hàng từ trụ sở chính Công ty cổ phần MIND

Tiền tệ
Yên Nhật hoặc cân nhắc theo tập quán thương 
mại

Phương thức xuất hàng
Chất hàng và ghép container (hàng LCL) (cân nhắc 
nhà vận chuyển), có thể gửi EMS nếu số lượng ít

Trao đổi để quyết định về cước vận chuyển, phí 
bảo hiểm và các chi phí khác

Điều kiện thanh toán Thanh toán L/C hoặc TT theo đàm phán

Số lượng đặt hàng tối thiểu Tùy thuộc sản phẩm và điều kiện

Thời hạn giao hàng
Xuất hàng trong vòng 30 ngày sau khi hoàn thiện 
điều kiện tiếp nhận đơn hàng
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THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Trụ sở chính Tokyo

Năm thành lập 2011

Lĩnh vực chính Bán buôn sản phẩm các loại

URL https://www.fostar.jp/vn/ (Tiếng Việt)

Vốn 5 triệu JPY

Số nhân viên 10 người

Quy mô doanh thu Khoảng 1,7 tỉ JPY

Sản phẩm kinh doanh chính

Công ty thương mại tổng hợp với nhiều mặt hàng 
đa dạng: mỹ phẩm, nhu yếu phẩm hàng ngày, 
hàng tạp hóa, thực phẩm, đồ uống, đồ chơi và các 
sản phẩm dành cho trẻ em

ĐIỀU KHOẢN GIAO DỊCH

Điều kiện giao dịch xuất khẩu Xuất hàng từ kho của Công ty cổ phần FOSTAR

Tiền tệ
Yên Nhật hoặc cân nhắc theo tập quán thương 
mại

Phương thức xuất hàng
Chất hàng và ghép container (hàng LCL) (cân nhắc 
nhà vận chuyển), có thể gửi EMS nếu số lượng ít

Trao đổi để quyết định về cước vận chuyển, phí 
bảo hiểm và các chi phí khác

Điều kiện thanh toán Thanh toán L/C hoặc TT theo đàm phán

Số lượng đặt hàng tối thiểu Tùy thuộc sản phẩm và điều kiện

Thời hạn giao hàng
Xuất hàng trong vòng 45 ngày sau khi hoàn thiện 
điều kiện tiếp nhận đơn hàng

Bột ớt "Japan Spice"

HSD 1 năm kể từ ngày sản xuất (365 ngày) 2 năm

Giá bán phổ biến 
trong nước

445 JPY 151 JPY

Nhiệt độ bảo quản Bảo quản ở nhiệt độ thường, 
tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp

Nhiệt độ thường

Đặc điểm sản
phẩm

Gia vị cay Hỗn hợp cân đối giữa các loại gia vị, tảo bẹ và cá bào. 
Dễ tan. Loại sử dụng hết 1 lần.

Trọng lượng 80 gram 65 gram

HSD 2 năm 12 tháng kể từ ngày sản xuất 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Giá bán phổ biến 
trong nước

151 JPY 140 JPY 140 JPY

Nhiệt độ bảo quản Nhiệt độ thường Bảo quản ở nơi tránh ánh nắng mặt 
trời trực tiếp, nhiệt độ và độ ẩm cao.

Bảo quản ở nơi tránh ánh nắng mặt 
trời trực tiếp, nhiệt độ và độ ẩm cao.

Trọng lượng 34 gram 27,5 gram 31 gram

Gia vị kiểu Nhật Bản - Kombu Dashi 
(bột nêm tảo bẹ)

Trà tảo bẹ  bổ sung
chất xơ thực phẩm

Rắc cơm vị cá 
"Ryoko no tomo"

Súp rong biển

https://www.fostar.jp/vn/
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THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Trụ sở chính Kanagawa

Năm thành lập 1986

Lĩnh vực chính Phân phối thủy sản

URL http://misaki-megumi.co.jp/

Vốn 10 triệu JPY

Số nhân viên 75 người

Quy mô doanh thu Trên 5 tỉ JPY

Sản phẩm kinh doanh chính Chế biến và phân phối cá ngừ, cá tươi và thủy sản

ĐIỀU KHOẢN GIAO DỊCH

Điều kiện giao dịch xuất khẩu Xuất hàng từ nhà máy

Tiền tệ Yên Nhật

Phương thức xuất hàng EMS

Bên Mua chịu toàn bộ chi phí, bao gồm cước vận 
chuyển, phí bảo hiểm 

Điều kiện thanh toán Trả trước (Thanh toán TT)

Số lượng đặt hàng tối thiểu Không quy định

Thời hạn giao hàng
Trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận được thanh 
toán trả trước

Bụng cá ngừ vây xanh siêu cấp đông #1 (SUPER FROZEN BLUEFIN TUNA)

HSD Tối thiểu 1 năm

Giá bán phổ biến trong nước Tùy thuộc vào thông số sản phẩm

Nhiệt độ bảo quản Bảo quản lạnh/ đông lạnh

Trọng lượng 10~13kg

Các phần Otoro, Chutoro, Akami của cá ngừ vây xanh siêu cấp đông 200g

HSD Tối thiểu 1 năm

Giá bán phổ biến trong nước Tùy thuộc vào thông số sản phẩm

Nhiệt độ bảo quản Bảo quản lạnh/ đông lạnh

Trọng lượng 200g

Phần Harakami (phần nằm dưới bụng, gần mang cá) của cá ngừ vây xanh 

HSD Tối thiểu 1 năm

Giá bán phổ biến trong nước Tùy thuộc vào thông số sản phẩm

Nhiệt độ bảo quản Bảo quản lạnh/ đông lạnh

Trọng lượng 5~8㎏
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THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Trụ sở chính Tokyo

Năm thành lập 2015

Lĩnh vực chính Công ty thương mại

URL https://www.newwind.co.jp/index.html

Vốn 22 triệu JPY

Số nhân viên 70

Quy mô doanh thu Khoảng 3,3 tỉ JPY

Sản phẩm kinh doanh chính
Nhiều mặt hàng đa dạng như nhu yếu phẩm hàng 
ngày, mỹ phẩm, thực phẩm và đồ uống có cồn,…

ĐIỀU KHOẢN GIAO DỊCH

Điều kiện giao dịch xuất khẩu Xuất hàng từ kho của Công ty cổ phần NEW WIND

Tiền tệ
Yên Nhật hoặc cân nhắc theo tập quán thương 
mại

Phương thức xuất hàng
Chất hàng và ghép container (hàng LCL) (cân nhắc 
nhà vận chuyển), có thể gửi EMS nếu số lượng ít

Trao đổi để quyết định về cước vận chuyển, phí 
bảo hiểm và các chi phí khác

Điều kiện thanh toán Thanh toán L/C hoặc TT theo đàm phán

Số lượng đặt hàng tối thiểu Tùy thuộc sản phẩm và điều kiện

Thời hạn giao hàng
Xuất hàng trong vòng 45 ngày sau khi hoàn thiện 
điều kiện tiếp nhận đơn hàng

Bánh Shiroi Koibito - Người tình tuyết trắng

HSD 150 ngày

Giá bán phổ biến trong nước 600 JPY

Nhiệt độ bảo quản Bảo quản ở nhiệt độ không quá 25 độ C, 
tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp

Đặc điểm sản phẩm Sô cô la trắng (9 cái)

Trọng lượng 160 gram (hộp 9 cái)

Shinya Koso - Enzyme từ nấm men koji hỗ trợ giảm cân Night Diet 

HSD 3 năm kể từ ngày sản xuất

Nhiệt độ bảo quản Nhiệt độ thường

Trọng lượng 102 gram

Nước đào Nectar Peach 290 ml (chai nhôm)

HSD 6 tháng đến dưới 1 năm kể từ ngày sản xuất

Nhiệt độ bảo quản Nhiệt độ thường

Trọng lượng 320 gram
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THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Trụ sở chính Tokyo

Năm thành lập 2013

Lĩnh vực chính Sản xuất

URL https://strongheart.jp/

Vốn 9 triệu JPY

Số nhân viên Dưới 10 người

Quy mô doanh thu Trên 500 triệu JPY

Sản phẩm kinh doanh chính
Sản phẩm OEM dành cho các cửa hàng tiện lợi 
như các sản phẩm xylitol, thanh protein, sô cô la 
ngâm tẩm…

ĐIỀU KHOẢN GIAO DỊCH

Điều kiện giao dịch xuất khẩu Xuất xưởng từ nhà máy

Tiền tệ Yên Nhật

Phương thức xuất hàng EMS

Bên Mua chịu toàn bộ chi phí, bao gồm cước vận 
chuyển, phí bảo hiểm và cấc loại phí khác

Điều kiện thanh toán Trả trước (Thanh toán TT)

Số lượng đặt hàng tối thiểu Không quy định

Thời hạn giao hàng
Trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận được thanh 
toán trả trước

CRYSTALX99

Nguyên liệu chỉ từ 3 loại kẹo xylitol giòn tan, 99% là xylitol của Phần Lan.

HSD 1 năm

Giá bán phổ biến trong nước 200 JPY

Nhiệt độ bảo quản Nhiệt độ thường

Đặc điểm sản phẩm Nguyên liệu: 99% là xylitol của Phần Lan

Trọng lượng 18 gram
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THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Trụ sở chính Tokyo

Năm thành lập 1962

Lĩnh vực chính Sản xuất thực phẩm

URL https://www.maruzenfood.co.jp/vn/

Vốn 100 triệu JPY

Số nhân viên 200

Quy mô doanh thu Trên 5 tỉ JPY

Sản phẩm kinh doanh chính

Nguyên liệu cho thực phẩm chức năng và thực 
phẩm tăng cường sức khỏe, thực phẩm đựng 
trong túi retort, thực phẩm đông lạnh đựng trong 
túi nhỏ, thực phẩm chế biến có gia vị, gia vị chiết 
xuất, dầu ăn theo mùa

ĐIỀU KHOẢN GIAO DỊCH

Điều kiện giao dịch xuất khẩu Xuất xưởng từ nhà máy

Tiền tệ Yên Nhật

Phương thức xuất hàng EMS

Bên Mua chịu toàn bộ chi phí, bao gồm cước vận 
chuyển, phí bảo hiểm và cấc loại phí khác

Điều kiện thanh toán Trả trước (Thanh toán TT)

Số lượng đặt hàng tối thiểu Không quy định

Thời hạn giao hàng
Trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận được thanh 
toán trả trước

HSD 6 tháng đến 1 năm 6 tháng đến 1 năm

Giá bán phổ biến 
trong nước

550 JPY 455 JPY

Nhiệt độ bảo quản Nhiệt độ thường Nhiệt độ thường

Đặc điểm sản phẩm Vị ngọt và vị chua, dầu mè kết hợp hài hòa 
với cốt nước tương lên men

Mì ramen vị cốt xương heo hoàn toàn 
không sử dụng nguyên liệu từ động vật

Trọng lượng 1kg 0.5kg

Nước  sốt tương vạn năng siêu ngon thượng hạng –
TOKKYUCHUSHI MIRYOKUBANNO SHOUYUDARE

Bột cốt nước dùng mì chay Maruzen vị xương heo –
MIRYOKUMARUZEN ANIMAL FREE RAMEN TONKOTSU FU

HSD 6 tháng đến 1 năm 6 tháng đến 1 năm 6 tháng đến 1 năm

Giá bán phổ biến 
trong nước

620 JPY 510 JPY 620 JPY

Nhiệt độ bảo quản Nhiệt độ thường Nhiệt độ thường Nhiệt độ thường

Đặc điểm sản phẩm Mì ramen vị tương hầm cốt xương 
heo chuẩn bị chỉ bằng thao tác pha 
với nước sôi đơn giản

Mì ramen vị muối chuẩn bị chỉ bằng 
thao tác pha với nước sôi đơn giản

Mì ramen vị cốt xương heo chuẩn bị 
chỉ bằng thao tác pha với nước sôi 
đơn giản

Trọng lượng 1kg 1kg 1kg

Bột cốt nước dùng mì ramen vị tương 
hầm cốt xương heo – TOKKYUCHUSHI 

RAMEN SOUP TONKOTSU SHOYU

Bột cốt nước dùng mì ramen 
thượng hạng vị muối -

TOKKYUCHUSHI RAMEN SOUP SHIO

Bột cốt nước dùng mì ramen thượng 
hạng vị  cốt xương heo –TOKKYUCHUSHI 

RAMEN SOUP TONKOTSU



8. EMETORE
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THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Trụ sở chính Tokyo

Năm thành lập 2014

Lĩnh vực chính Chế biến thực phẩm

URL https://senobiru.com/

Vốn 10 triệu JPY

Số nhân viên 20 người

Quy mô doanh thu 1 tỉ JPY

Sản phẩm kinh doanh chính
Thực phẩm chức năng dành cho trẻ em ở giai
đoạn dậy thì

ĐIỀU KHOẢN GIAO DỊCH

Điều kiện giao dịch xuất khẩu Xuất xưởng từ nhà máy

Tiền tệ Yên Nhật

Phương thức xuất hàng EMS

Bên Mua chịu toàn bộ chi phí, bao gồm cước vận 
chuyển, phí bảo hiểm và cấc loại phí khác

Điều kiện thanh toán Trả trước (Thanh toán TT)

Số lượng đặt hàng tối thiểu 50 sản phẩm

Thời hạn giao hàng
Trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận được thanh 
toán trả trước

DR.SENOBIRU vị cam quýt (hộp 60 gói)
HSD 2 năm

Giá bán phổ biến trong nước 19.600 JPY (cả thuế)

Nhiệt độ bảo quản Nhiệt độ thường

Đặc điểm sản phẩm Sản phẩm có vị trái cây tươi mát, cảm 
giá dễ uống như uống nước hoa quả

Trọng lượng 1 hộp gồm 60 gói, 7g/gói

Thực phẩm chức năng hỗ trợ giai đoạn dậy thì. Sản phẩm ở dạng bột, mỗi gói có chứa 2.500mg "arginine" - một loại axit amin 
không thể thiếu đối với trẻ em ở giai đoạn dậy thì, giúp tăng cường cơ bắp và hỗ trợ khi trẻ chơi thể thao.

DR.SENOBIRU vị cam quýt (hộp 30 gói)

HSD 2 năm

Giá bán phổ biến trong nước 14.000 JPY (cả thuế)

Nhiệt độ bảo quản Nhiệt độ thường

Đặc điểm sản phẩm Sản phẩm có vị trái cây tươi mát, cảm 
giá dễ uống như uống nước hoa quả

Trọng lượng 1 hộp gồm 30 gói, 7g/gói

DR.SENOBIRU PLUS

HSD 2 năm

Giá bán phổ biến trong nước 7.980 JPY (cả thuế)

Nhiệt độ bảo quản Nhiệt độ thường

Đặc điểm sản phẩm Bổ sung dưỡng chất cần thiết cho trẻ từ 
3 đến 9 tuổi cảm giác như đang ăn kẹo

Trọng lượng 600mg×180 viên

Các "axit amin" và "vi khuẩn lactic" đang thu hút sự quan tâm như arginine, citrulline, ornithine; "canxi", "magiê" và "các vitamin" 
quan trọng để xây dựng nền móng cho một cơ thể khỏe mạnh.



9. TRUE WORLD JAPAN 
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THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Trụ sở chính Tokyo

Năm thành lập 2005

Lĩnh vực chính Bán buôn sản phẩm các loại

URL https://www.trueworld-jp.com/

Vốn 77,8 triệu JPY

Số nhân viên 25

Quy mô doanh thu Khoảng 6,4 tỉ JPY

Sản phẩm kinh doanh chính
Thủy sản, nông sản, sản phẩm chăn nuôi, thực 
phẩm tăng cường sức khỏe, thực phẩm hỗ trợ sức 
khỏe, hàng tạp hóa nhu yếu phẩm

ĐIỀU KHOẢN GIAO DỊCH

Điều kiện giao dịch xuất khẩu Giao dịch trong nội địa Nhật Bản (cần trao đổi)

Tiền tệ
Yên Nhật hoặc cân nhắc theo tập quán thương 
mại

Phương thức xuất hàng
Chất hàng và ghép container (hàng LCL) (cân nhắc 
nhà vận chuyển), có thể gửi EMS nếu số lượng ít

Trao đổi để quyết định về cước vận chuyển, phí 
bảo hiểm và các chi phí khác

Điều kiện thanh toán Thanh toán L/C hoặc TT theo đàm phán

Số lượng đặt hàng tối thiểu Tùy thuộc sản phẩm và điều kiện

Thời hạn giao hàng
Xuất hàng trong vòng 30 ngày sau khi hoàn thiện 
điều kiện tiếp nhận đơn hàng

Nước tương đậm vị 5.5ml có dấu HOMARE 

HSD 540 ngày 540 ngày

Giá bán phổ biến 
trong nước

FOB 2,25 JPY/gói (Điều kiện lô hàng: 3500cs) FOB 2,42 JPY/gói (Điều kiện lô hàng: 3500cs)

Nhiệt độ bảo quản Bảo quản ở nhiệt độ thường, tránh ánh nắng mặt trời trực 
tiếp

Bảo quản ở nhiệt độ thường, tránh ánh nắng mặt trời 
trực tiếp

Trọng lượng 2,9 kg/ thùng gồm 400 gói 5,5 ml/ gói 2,8 kg/ thùng gồm 400 gói 5,5 ml/ gói

Nước tương ít muối 5.5ml có dấu HOMARE

Wasabi tươi dạng nghiền 700g

HSD 1 năm 1 năm

Giá bán phổ biến 
trong nước

FOB 750 JPY /túi FOB 5,5 JPY/gói (Điều kiện lô hàng: 250cs)

Nhiệt độ bảo quản Đông lạnh (hạn dùng 5 tháng
nếu bảo quản lạnh sau khi rã đông)

Đông lạnh

Trọng lượng 700g 10.5kg



10. CINQUIS
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THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Trụ sở chính Tokyo

Năm thành lập 2015

Lĩnh vực chính Sản xuất

URL https://cinquis.co.jp/

Vốn 1 triệu JPY

Số nhân viên N/A

Quy mô doanh thu Năm 2021: 1 triệu JPY

Sản phẩm kinh doanh chính

Lập kế hoạch, phát triển và kinh doanh các loại 
thực phẩm tăng cường sức khỏe và các sản phẩm 
làm đẹp. Dịch vụ hỗ trợ y tế nội địa (hỗ trợ điều 
trị cho bệnh nhân ung thư từ nước ngoài)

ĐIỀU KHOẢN GIAO DỊCH

Điều kiện giao dịch xuất khẩu Xuất xưởng từ nhà máy (Có thể giao hàng nội địa)

Tiền tệ Yên Nhật

Phương thức xuất hàng
EMS (gửi ra nước ngoài) (Trao đổi riêng đối với 
trường hợp gửi trong nước)

Bên Mua chịu toàn bộ chi phí, bao gồm cước vận 
chuyển, phí bảo hiểm và cấc loại phí khác

Điều kiện thanh toán Trả trước (Thanh toán TT, chuyển tiền qua Paypal)

Số lượng đặt hàng tối thiểu Không quy định

Thời hạn giao hàng
Trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận được thanh 
toán trả trước

Cronos Collagène

Thực phẩm chức năng collagen này là sản phẩm đơn giản và hiệu quả nhất để cải thiện các chức năng của da,
mạch máu, xương và sụn của cơ thể.
Đặc trưng:
• Collagen chất lượng cao và an toàn có nguồn gốc từ cá
Chúng tôi chỉ sử dụng collagen có nguồn gốc từ cá, dễ dàng phân hủy thành các phân tử collagen mịn hơn trong
cơ thể và dễ hấp thụ hơn so với collagen chiết xuất từ động vật có vú.
• Cung cấp collagen peptide vào máu và tồn tại trong thời gian dài
Sản phẩm có chứa "collagen tripeptide" có thể đhấp thụ trực tiếp từ ruột non mà không bị phân hủy trong dạ
dày. Tripeptide này được hấp thụ vào cơ thể hiệu quả hơn nhiều so với các collagens trọng lượng phân tử thấp
khác và thúc đẩy tái tạo collagen.
• Sản phẩm được kỳ vọng giúp tăng cường hoạt tính sinh học của curcumin
Curcumin ngăn ngừa sự lan tỏa cơn đau do quá trình tái tạo collagen đòi hỏi sự kích thích giống như phục hồi
chức năng (bao gồm hoạt tính sinh học).

HSD 7/1/2023

Giá bán phổ biến trong nước 6.400 JPY

Nhiệt độ bảo quản Nhiệt độ thường

Đặc điểm sản phẩm Giá: Trung bình  ※Hiệu suất chi phí cao
Chất lượng: Cao   ※Sử dụng collagen tripeptide 
có nguồn gốc từ cá và curcumin có tính hòa tan 
trong nước
Tính chuyên môn: Cao  ※Mục tiêu thúc đẩy hoạt 
động của collagen bên trong cơ thể chứ không 
chỉ đơn thuần là mục đíchlàm đẹp

Trọng lượng 91,5 gram



Gluco Polysaccharide Bikenka PQQ no chikara

Khái quát Sản phẩm tăng cường sức khỏe
có tác dụng kích hoạt chức năng
miễn dịch, tác dụng đối với dị
ứng phấn hoa, cúm, phòng
chống cảm lạnh, chống căng
thẳng, mệt mỏi, chống dị ứng...

Sản phẩm hỗ trợ sức khỏe của
làn da có chứa "Rhodanthenone
B" -có chức năng giảm căng
thẳng do đường hóa (glycation)
và giữ ẩm cho da.

Sản phẩm có chứa
"pyrroloquinoline quinone"
được khuyên dùng cho những
người hay quên hoặc mất tập
trung (lơ đễnh) cả ngày.

HSD 30 tháng 30 tháng 24 tháng

Giá bán phổ biến 
trong nước

7800 JPY 4000 JPY 4500 JPY

Trọng lượng 0,043kg/１túi 0,027kg/１túi 0,026kg/１túi

11. RYUSENDO
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THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Trụ sở chính Tokyo

Năm thành lập 1981

Lĩnh vực chính Sản xuất thực phẩm tăng cường sức khỏe

URL http://www.ryusendo.co.jp/

Vốn 54 triệu JPY

Số nhân viên 14

Quy mô doanh thu Trên 1 tỉ JPY

Sản phẩm kinh doanh chính

Thực phẩm tăng cường sức khỏe và bổ sung dinh 
dưỡng (thực phẩm chức năng): Body Challenge Z, 
Densetu no Megami,  Bikenka, Gluco 
Polysaccharide, PQQ no Chikara, Kansetsu no 
Tomo 

ĐIỀU KHOẢN GIAO DỊCH

Điều kiện giao dịch xuất khẩu Xuất xưởng từ nhà máy

Tiền tệ Yên Nhật

Phương thức xuất hàng EMS

Bên Mua chịu toàn bộ chi phí, bao gồm cước vận 
chuyển, phí bảo hiểm và cấc loại phí khác

Điều kiện thanh toán Trả trước (Thanh toán TT)

Số lượng đặt hàng tối thiểu Không quy định

Thời hạn giao hàng
Trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận được thanh 
toán trả trước

Body Challenge Z

Sản phẩm hỗ trợ sức khỏe và sắc đẹp có chứa
"Elagic acid" - kiểm soát cân nặng (thúc đẩy
giảm tỉ lệ mỡ cơ thể, mỡ nội tạng, chất béo
trung tính trong máu...)

HSD 30 tháng

Giá bán phổ biến trong nước 4000 JPY

Nhiệt độ bảo quản Nhiệt độ thường

Trọng lượng 0,022kg/１túi

Densetu no Megami

Sản phẩm hỗ trợ "tăng cường sắc đẹp" có chứa "GABA" 
duy trì độ đàn hồi của da, bảo vệ sức khỏe của da, hỗ 
trợ giấc ngủ sâu và và tỉnh dậy đầy sảng khoái.

HSD 30 tháng

Giá bán phổ biến trong nước 4500 JPY

Nhiệt độ bảo quản Nhiệt độ thường

Trọng lượng 0,027kg/１túi



12. TOKYO FOODS
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THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Trụ sở chính Tokyo

Năm thành lập 2012

Lĩnh vực chính Sản xuất 

URL https://www.tokyo-foods.net/

Vốn 15 triệu JPY

Số nhân viên 7

Quy mô doanh thu 108 triệu JPY

Sản phẩm kinh doanh chính
"Collagen Hakuju", "Nyusankin nanoDE", "Puchi 
Fast"

ĐIỀU KHOẢN GIAO DỊCH

Điều kiện giao dịch xuất khẩu Xuất xưởng từ nhà máy

Tiền tệ Yên Nhật

Phương thức xuất hàng EMS

Bên Mua chịu toàn bộ chi phí, bao gồm cước vận 
chuyển, phí bảo hiểm và cấc loại phí khác

Điều kiện thanh toán Trả trước (Thanh toán TT)

Số lượng đặt hàng tối thiểu Không quy định

Thời hạn giao hàng
Trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận được thanh 
toán trả trước

Collagen Hakuju

HSD 2 năm

Giá bán phổ biến trong nước 2.200 JPY/túi

Nhiệt độ bảo quản Bảo quản ở nhiệt độ thường, tránh ánh sáng mặt trời 
trực tiếp, nơi có nhiệt độ và độ ẩm cao

Đặc điểm sản phẩm Tất cả các nguyên liệu đều được sản xuất tại Nhật Bản

Trọng lượng 114g

Sản phẩm dạng bột phối trộn giữa collagen hiếm được chiết xuất từ nguyên liệu là da lợn 
sản xuất tại Nhật Bản ở nhiệt độ thấp và vi khuẩn lactic được chiết xuất từ suguki của 
Kyoto. Pha với cà phê hoặc nước hoa quả dùng hàng ngày để có sức khỏe và sắc đẹp.

Puchi Fast

HSD 2 năm

Giá bán phổ biến trong nước 820 JPY/lọ

Nhiệt độ bảo quản Bảo quản ở nhiệt độ thường, tránh ánh sáng mặt trời 
trực tiếp, nơi có nhiệt độ và độ ẩm cao

Đặc điểm sản phẩm Đồ uống thơm ngon được làm từ enzyme từ 80 loại cây 
cỏ dại và 500 tỉ vi khuẩn lactic

Trọng lượng 90g

Đồ uống tăng cường sức khỏe và ăn kiêng có chứa 500 tỉ vi khuẩn lactic được chiết 
xuất từ suguki của Kyoto và enzyme từ 80 loại cây cỏ dại được lên men tại Nhật Bản.

nanoDe

HSD 1 năm

Giá bán phổ biến trong nước 5.400 JPY

Nhiệt độ bảo quản Bảo quản ở nhiệt độ thường, tránh ánh sáng mặt trời trực 
tiếp, nơi có nhiệt độ và độ ẩm cao

Đặc điểm sản phẩm Sản phẩm dạng thạch thơm ngon với 1000 tỉ vi khuẩn lactic

Trọng lượng 369g

Sản phẩm dạng thạch (tuýp) hương vị sữa chua có chứa 1000 tỉ vi khuẩn lactic



13. JAPAN ENERGY FOOD
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THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Trụ sở chính Kanagawa

Năm thành lập 2019

Lĩnh vực chính Sản xuất thực phẩm

URL https://energyfood.co.jp/

Vốn 13 triệu JPY

Số nhân viên 10 người

Quy mô doanh thu Tổng lũy kế: 60.000 sản phẩm

Sản phẩm kinh doanh chính Thực phẩm chế biến

ĐIỀU KHOẢN GIAO DỊCH

Điều kiện giao dịch xuất khẩu
Xuất hàng từ trụ sở chính của Công ty cổ phần
Japan Energy Food

Tiền tệ
Yên Nhật hoặc cân nhắc theo tập quán thương 
mại

Phương thức xuất hàng
Chất hàng và ghép container (hàng LCL) (cân nhắc 
nhà vận chuyển), có thể gửi EMS nếu số lượng ít

Trao đổi để quyết định về cước vận chuyển, phí 
bảo hiểm và các chi phí khác

Điều kiện thanh toán Thanh toán L/C hoặc TT theo đàm phán

Số lượng đặt hàng tối thiểu Tùy thuộc sản phẩm và điều kiện

Thời hạn giao hàng
Xuất hàng trong vòng 30 ngày sau khi hoàn thiện 
điều kiện tiếp nhận đơn hàng

Thanh ngũ cốc vị cá bào và hương mận

HSD 2 năm

Giá bán phổ biến trong nước 275 JPY

Nhiệt độ bảo quản Nhiệt độ thường

Đặc điểm sản phẩm Không sử dụng chất phụ gia và gluten

Trọng lượng 20g

Thanh ngũ cốc vị cà ri đậm đà

HSD 1 năm

Giá bán phổ biến trong nước 275 JPY

Nhiệt độ bảo quản Nhiệt độ thường

Đặc điểm sản phẩm Không sử dụng chất phụ gia

Trọng lượng 23g

Thanh ngũ cốc Gạo lứt x Miso cung cấp năng lượng khỏe mạnh cho cơ thể, sản phẩm được khuyên 
dùng như một loại thực phẩm bổ sung cho sinh hoạt hàng ngày hoặc dự trữ cho những trường hợp 
khẩn cấp. Nếu bạn đang tìm kiếm một thanh ngũ cốc không chứa chất phụ gia thì đây chính là sản 
phẩm dành cho bạn!

Thanh ngũ cốc vị miso dịu nhẹ

HSD 2 năm

Giá bán phổ biến trong nước 275 JPY

Nhiệt độ bảo quản Nhiệt độ thường

Đặc điểm sản phẩm Không sử dụng chất phụ gia

Trọng lượng 23g
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THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Trụ sở chính Tochigi

Năm thành lập 1947

Lĩnh vực chính Sản xuất thực phẩm

URL https://www.namisato.co.jp

Vốn 48,4 triệu JPY

Số nhân viên 213 người

Quy mô doanh thu 3,8 tỉ JPY

Sản phẩm kinh doanh chính Bột gạo, vừng, bột đậu nành rang, mì gạo…

ĐIỀU KHOẢN GIAO DỊCH

Điều kiện giao dịch xuất khẩu
Giao hàng đến kho hàng được chỉ định tại Tokyo 
hoặc Cảng Yokohama

Tiền tệ Yên Nhật

Phương thức xuất hàng Vận chuyển đường bộ

Bên Mua chịu toàn bộ chi phí, bao gồm cước vận 
chuyển, phí bảo hiểm và cấc loại phí khác

Điều kiện thanh toán Trả trước (Thanh toán TT)

Số lượng đặt hàng tối thiểu 5 thùng carton

Thời hạn giao hàng
Trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận được thanh 
toán trả trước

Khái quát Bột gạo sử dụng 100% gạo Nhật Bản dùng để nấu ăn. Bạn 
có thể dùng cho các món rán giòn rụm, dùng để làm bánh 
ngọt như bánh quy, bánh chiffon... 

Bột gạo được bổ sung gluten lúa mì để tạo ra hương vị 
mềm dẻo đặc trưng của bột gạo. Bạn có thể tạo ra những 
chiếc bánh mì thơm ngon homemade.

HSD 18 tháng 18 tháng

Giá bán phổ biến 
trong nước

218 JPY 298 JPY

Nhiệt độ bảo quản Bảo quản ở nhiệt độ thường, tránh
ánh nắng mặt trời trực tiếp và nơi có nhiệt độ, độ ẩm cao

Bảo quản ở nhiệt độ thường, tránh 
ánh nắng mặt trời trực tiếp và nơi có nhiệt độ, độ ẩm cao

Đặc điểm sản phẩm Dạng bột Dạng bột

Trọng lượng 450g 500g

Bột mềm hakukiriko –
Loại bột gạo giúp bạn tự tin vào bếp

Khái quát Bột rán tempura không chứa gluten 
và không gây dị ứng, giúp cho miếng 
rán được giòn lâu, ít thấm hút dầu

Bột tổng hợp với thành phần chất 
dinh dưỡng đa dạng bao gồm vitamin 
và khoáng

Bột khoai tây được trộn thêm bột gạo 
giúp giảm bớt độ thấm hút dầu mỡ, 
cho món gà rán giòn rụm

HSD 12 tháng 18 tháng 18 tháng

Giá bán phổ biến 
trong nước

228 JPY 300 JPY 98 JPY

Nhiệt độ bảo quản Bảo quản ở nhiệt độ 
thường, tránh ánh nắng mặt trời trực 
tiếp và nơi có nhiệt độ, độ ẩm cao

Bảo quản ở nhiệt độ 
thường, tránh ánh nắng mặt trời trực 
tiếp và nơi có nhiệt độ, độ ẩm cao

Bảo quản ở nhiệt độ
thường, tránh ánh nắng mặt trời trực 
tiếp và nơi có nhiệt độ, độ ẩm cao

Đặc điểm
sản phẩm

Dạng bột Dạng bột Dạng bột

Trọng lượng 300g 200g 200g

Bột rán tempura làm từ bột gạo Bột bánh kếp tổng hợp có thành phần
gạo lứt và ngũ cốc xuất xứ Nhật Bản

Bột khoai tây có thành phần bột gạo

Bột cứng kyokuriko –
Loại bột gạo để làm bánh handmade
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Address: 5F, AChau Bldg, 24 Linh Lang Str., 
Ba Dinh Dist., Hanoi

Ref.Office
8F Wework, Ocean Gate Building,
3-7-1 Minatomirai, Nishi ward,
Yokohama Kanagawa, Japan 220-0012

Office phone:
+8424-6275-5426
+8424-6273-6989

Email:
info@seiko-ideas.com


